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***

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG TỔNG HỢP THÀNH TÍCH  “HỌC SINH 3 TÍCH CỰC TP. HỒ CHÍ MINH”

NĂM HỌC 2012 – 2013
_________

	STT
	HỌ TÊN
	Trường
	ĐƠN VỊ
	LÝ DO

	1. 
	Hà Ngọc Hiếu
	THPT Giồng Ông Tố
	Quận 2
	- Thành tích khai không nằm trong năm học 2012 - 2013

	2. 
	Hoàng Gia Hân
	THPT Giồng Ông Tố
	
	- Không minh chứng hồ sơ

- Thành tích cũ

	3. 
	Đặng Thị Thu Thùy
	THPT Giồng Ông Tố
	
	- Không minh chứng làm theo lời Bác

- Không khai tham gia CLB Học thuật

- Thiếu 01 hoạt động tình nguyện

	4. 
	Đặng Chí Cường
	THPT Marie Curie
	Quận 3
	- Không minh chứng hoạt động tình nguyện

- Điểm ngoại ngữ không đạt

	5. 
	Trần Nguyễn Thu Hiền
	THPT Marie Curie
	
	- Không đảm bảo tính chất hoạt động tình nguyện

- Điểm ngoại ngữ không đạt

	6. 
	Nguyễn Hoàng Minh Quang
	THPT Marie Curie
	
	- Điểm ngoại ngữ không đạt

- Thiếu 01 hoạt động tình nguyện

	7. 
	Nguyễn Đình Nhất Minh
	THPT Marie Curie
	
	- Điểm ngoại ngữ không đạt

- Thiếu 01 hoạt động tình nguyện

	8. 
	Vũ Duy Minh
	THPT Marie Curie
	
	- Điểm ngoại ngữ không đạt

- Không đạt tiêu chí tham gia hoạt động tình nguyện

	9. 
	Bùi Nhật Khánh Huyền
	THPT Marie Curie
	
	- Hoạt động tình nguyện không đảm bảo

- Điểm ngoại ngữ không đạt

	10. 
	Đoàn Thiên Thanh
	THPT Marie Curie
	
	- Không đạt tiêu chí tình nguyện

- Điểm ngoại ngữ không đạt

- Không khai luyện tập thể thao.

	11. 
	Đào Trần Minh Ngọc
	TT GDTX
	
	- Không đạt tiêu chí tình nguyện

	12. 
	Lưu Thị Quỳnh Thư
	THPT Lê Quý Đôn
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	13. 
	Lê Nguyễn Yến Phương
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	
	- Điểm học tập không đạt

	14. 
	Phan Hoàng Tố Trinh
	THPT Marie Curie
	
	- 01 hoạt động tình nguyện

- Học tập và làm theo lời Bác không minh chứng

	15. 
	Nguyễn Thị Hương
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	
	- Điểm tin học không đạt

- Không tham gia Hoa phượng đỏ

	16. 
	Trần Gia Bảo
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	
	- Điểm học tập không đảm bảo

	17. 
	Đoàn Minh Cảnh
	TT GDTX Chu Văn An
	Quận 5
	- Thiếu 1 hoạt động tình nguyện
- Trường không dạy môn tin học

	18. 
	Lưu Ngọc Tuyền
	TT GDTX Chu Văn An
	
	- Thiếu 1 hoạt động tình nguyện
- Trường không dạy môn tin học

	19. 
	Nguyễn Ly Ly
	THPT Hùng Vương
	
	- Thiếu 1 hoạt động tình nguyện
- Không minh chứng làm theo lời Bác

	20. 
	Trần Thanh Hoàng
	THPT Trần Khai Nguyên
	
	- Không tham gia HPĐ

	21. 
	Huỳnh Trần Vy Hân
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	Quận 6
	- Không minh chứng HPĐ; làm theo lời Bác

	22. 
	Nguyễn Hoàng Minh Khang
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	23. 
	Lê Thị Kim Ngân
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	
	- Không tham gia HPĐ

	24. 
	Tiêu Phạm Hoàng Minh
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	
	- Không minh chứng làm theo lời Bác
- Không tham gia HPĐ

	25. 
	Phùng Dương Chí Hiếu
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	
	- Không có hoạt động tình nguyện
- Không minh chứng làm theo lời Bác

	26. 
	Nguyễn Võ Hoàng Trâm
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	
	- Không có hoạt động tình nguyện
- Không minh chứng làm theo lời Bác

	27. 
	Phạm Thành Công
	THPT Nguyễn Tất Thành
	
	- Không minh chứng làm theo lời Bác
- Không tham gia HPĐ

	28. 
	Nguyễn Lê Thảo Nguyên
	THPT Nguyễn Khuyến
	Quận 10
	- Điểm học tập không đảm bảo

	29. 
	Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc
	TT GDTX
	
	- Không tham gia hoạt động tình nguyện
- Điểm ngoại ngữ không đảm bảo

	30. 
	Hồ Thị Ngọc Hoa
	THPT Long Thới
	Nhà Bè
	- Thiếu minh chứng hồ sơ

	31. 
	Võ Thị Thanh Hằng
	THPT Long Thới
	
	- Không minh chứng hoạt động tình nguyện

	32. 
	Đỗ Thanh Liêm
	THPT Long Thới
	
	- Thiếu minh chứng hồ sơ

	33. 
	Đặng Hoàng Phúc
	THPT Long Thới
	
	- Thiếu minh chứng hồ sơ

	34. 
	Nguyễn Thị Kim Thảo
	THPT Long Thới
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	35. 
	Nguyễn Hồng Hạnh
	THPT Long Thới
	
	- Điểm ngoại ngữ không đạt

- Thiếu minh chứng hồ sơ

	36. 
	Huỳnh Hà Ngọc Hiệp
	TT GDTX
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	37. 
	Phạm Nguyễn Hoàng Hạnh
	THPT Phước Kiển
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	38. 
	Trương Thị Hồng Oanh
	THPT Phước Kiển
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	39. 
	Phạm Thị Kim Xuyến
	THPT Phước Kiển
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	40. 
	Lê Thanh Tâm
	THPT Phước Kiển
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	41. 
	Trần Thị Thu Tâm
	THPT Phước Kiển
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	42. 
	Phạm Thị Thanh Xuân
	THPT Long Thới
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	43. 
	Lê Thị Yến Nhi
	THPT Long Thới
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	44. 
	Nguyễn Quang Thanh Tâm
	THPT Củ Chi
	Củ Chi
	- Tham gia HPĐ 2012

- Thành tích tình nguyện không minh chứng

	45. 
	Nguyễn Đức Anh
	THPT Củ Chi
	
	- Hoạt động tình nguyện thành tích cũ

	46. 
	Nguyễn Thị Minh Ngọc
	THPT Củ Chi
	
	- Tham gia HPĐ 2012

- Thành tích tình nguyện và các nội dung khác không minh chứng

	47. 
	Trần Thị Tuyết Anh
	THPT Phú Hòa
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	48. 
	Trịnh Kim Hương
	THPT Phú Hòa
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	49. 
	Thái Ngọc Kim Quyên
	THPT Phú Hòa
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	50. 
	Phùng Thị Mỹ Thúy
	THPT Phú Hòa
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	51. 
	Chu Nguyễn Ngọc Quỳnh
	THPT Phú Hòa
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	52. 
	Trần Minh Quân
	THPT Phú Hòa
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	53. 
	Trần Ngọc Nghĩa
	THPT Phú Hòa
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	54. 
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	THPT Củ Chi
	
	- Hoạt động tình nguyện HPĐ thành tích cũ, hoạt động mới thiếu minh chứng

	55. 
	Huỳnh Thị Thanh Tuyền
	THPT Củ Chi
	
	- Hoạt động tình nguyện HPĐ thành tích cũ, hoạt động mới thiếu minh chứng

	56. 
	Nguyễn Hoàng Phúc
	THPT Củ Chi
	
	- Hoạt động tình nguyện HPĐ thành tích cũ, hoạt động mới thiếu minh chứng

	57. 
	Nguyễn Thị Trinh
	THPT Củ Chi
	
	- Hoạt động tình nguyện HPĐ thành tích cũ, hoạt động mới thiếu minh chứng

	58. 
	Phạm Đỗ Tường Vy
	THPT Củ Chi
	
	- Hoạt động tình nguyện HPĐ thành tích cũ, hoạt động mới thiếu minh chứng

	59. 
	Trần Nguyễn Phương Linh
	THPT Củ Chi
	
	- Hoạt động tình nguyện HPĐ thành tích cũ, hoạt động mới thiếu minh chứng

	60. 
	Nguyễn Trọng Thoại
	THPT Củ Chi
	
	- Hoạt động tình nguyện HPĐ thành tích cũ, hoạt động mới thiếu minh chứng

	61. 
	Nguyễn Minh Tiến
	THPT Nguyễn Hữu Cầu
	Hóc Môn
	- Không khai nội dung tiêu chí tích cực rèn luyện sức khỏe và tham gia hoạt động tình nguyện

- Thiếu minh chứng hồ sơ

	62. 
	Trương Thị Hồng Xuân
	THPT Nguyễn Văn Cừ
	
	- Điểm ngoại ngữ không đạt

- Không đảm bảo tiêu chí tham gia hoạt động tình nguyện

	63. 
	Thái Phương Thảo
	THPT Nhân Việt
	Tân Phú
	- Không khai rèn luyện thể thao.

	64. 
	Nguyễn Thị Thu Hương
	TH-THCS-THPT Quốc Văn – Sài Gòn
	
	- Không tham gia đủ hoạt động tình nguyện

	65. 
	Phạm Thị Uyển Nhi
	TH-THCS-THPT Quốc Văn – Sài Gòn
	
	- Điểm học tập không đảm bảo

- Không tham gia CLB học thuật

- Không đủ hoạt động tình nguyện

	66. 
	Lê Thiên Thành
	TH-THCS-THPT Quốc Văn – Sài Gòn
	
	- Thiếu 01 hoạt động tình nguyện

	67. 
	Chung Quế Anh
	THPT Tây Thạnh
	
	- Không tham gia CLB Học thuật

- Không khai học tập và làm theo lời Bác

- Không khai luyện tập thể thao

	68. 
	Lê Thị Ngọc Nữ
	THPT Tây Thạnh
	
	- Không tham gia CLB Học thuật

- Không khai luyện tập thể thao

	69. 
	Cao Thị Thùy Dung
	THPT Tây Thạnh
	
	- Không đủ 02 hoạt động tình nguyện

- Không tham gia luyện tập thể thao

	70. 
	Nguyễn Mai Linh Giang
	THPT Minh Đức
	
	- Điểm học tập không đảm bảo

	71. 
	Quách Yến Ngọc
	TT GDTX
	
	- Điểm học tập không đảm bảo

	72. 
	Châu Văn Hiền Đức
	TT GDTX
	
	-  Học sinh lớp 9

	73. 
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	TT GDTX
	
	- Điểm học tập không đảm bảo

	74. 
	Nguyễn Thành Như Huynh
	TT GDTX
	
	- Không tham gia CLB Học thuật

- Không tham gia hoạt động tình nguyện

	75. 
	Nguyễn Minh Thắng
	TT GDTX
	
	- Không minh chứng học tập và làm theo lời Bác

	76. 
	Nguyễn Minh Hiếu
	Phổ thông năng khiếu
	ĐH KHTN – ĐHQG TP.HCM
	- Không đảm bảo điểm TB môn ngoại ngữ

	77. 
	Nguyễn Đăng Duy Nghĩa
	Phổ thông năng khiếu
	
	- Không đảm bảo điểm TB môn ngoại ngữ

	78. 
	Nguyễn Thục Anh
	Phổ thông năng khiếu
	
	- Thiếu 01 hoạt động tình nguyện

- Không minh chứng làm theo lời Bác

	79. 
	Nguyễn Thế Quang Huy
	THPT Hàn Thuyên
	Phú Nhuận
	- Không đủ hoạt động tình nguyện

	80. 
	Vũ Thị Thanh Nhịp
	THPT Hàn Thuyên
	
	- Không đủ hoạt động tình nguyện

	81. 
	Bùi Vũ Trường
	THPT Hàn Thuyên
	
	- Không đủ hoạt động tình nguyện

	82. 
	Hoàng Ngọc Nam Phương
	THPT Hàn Thuyên
	
	- Không đủ hoạt động tình nguyện

	83. 
	Nguyễn Thị Kim Loan
	THPT Phú Nhuận
	
	- Điểm Anh văn không đảm bảo
- Không minh chứng HPĐ

	84. 
	Trần Trung Đức
	THPT Phú Nhuận
	
	- Điểm ngoại ngữ không đảm bảo

	85. 
	Bùi Lê Anh Thư
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	Tân Bình
	- Không minh chứng hồ sơ

	86. 
	Phạm Thúy Nga
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	87. 
	La Hoàng Hạnh
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	88. 
	Lâm Gia Thuần
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	
	- Không minh chứng hồ sơ

	89. 
	Nguyễn Đình Phương Uyên
	THPT Võ Thị Sáu
	Bình Thạnh
	- Điểm học tập không đảm bảo

	90. 
	Trần Quang Phương Nam
	THPT Gia Định
	
	- Không phân tích chất lượng Đoàn viên
- Không tham gia TDTT

- Không có GCN HPĐ

	91. 
	Nguyễn Thị Liên Phương
	THPT Gia Định
	
	- Không tham gia hoạt động tình nguyện
- Không xếp loại Đoàn viên
- Không tham gia TDTT

- Không có học tập và làm theo lời Bác

	92. 
	Huỳnh Tuấn Khương
	THPT Gia Định
	
	- Điểm anh văn không đảm bảo
- Không tham gia TDTT

- Không có GCN HPĐ

	93. 
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như
	THPT Gia Định
	
	- Không tham gia hoạt động tình nguyện, CLB học thuật
- Không xếp loại Đoàn viên
- Không tham gia TDTT

	94. 
	Nguyễn Lê Thanh Tuyền
	THPT Gia Định
	
	- Điểm anh văn không đảm bảo
- Không tham gia TDTT; CLB Học thuật
- Không có hoạt động tình nguyện

	95. 
	Nguyễn Thanh Liêm
	THPT Gia Định
	
	- Điểm anh văn không đảm bảo
- Không tham gia hoạt động tình nguyện, CLB học thuật; HPĐ
- Không xếp loại Đoàn viên
- Không tham gia TDTT

	96. 
	Nguyễn Đức Dũng
	THPT Gia Định
	
	- Điểm anh văn không đảm bảo
- Không tham gia hoạt động tình nguyện
- Không xếp loại Đoàn viên
- Không tham gia TDTT

	97. 
	Trần Thị Kim Loan
	THPT Hoàng Hoa Thám
	
	- Không khai tất cả các nội dung trong hồ sơ và không minh chứng hồ sơ

	98. 
	Nguyễn Huỳnh Hồng An
	THPT Hoàng Hoa Thám
	
	- Không tham gia hoạt động tình nguyện
- Không xếp loại Đoàn viên
- Không tham gia TDTT

- Không có học tập và làm theo lời Bác

	99. 
	Nguyễn Lê Thành Đạt
	THPT Hoàng Hoa Thám
	
	- Điểm học tập không đảm bảo
- Không khai tất cả các nội dung trong hồ sơ

	100. 
	Nguyễn Đoàn Bảo Trân
	THPT Hoàng Hoa Thám
	
	- Không có học tập và làm theo lời Bác
- Không tham gia HPĐ
- Không tham gia CLB Học thuật

	101. 
	Lâm Ngọc Minh Anh
	THPT Hoàng Hoa Thám
	
	- Không tham gia hoạt động tình nguyện
- Không tham gia CLB Học thuật

	102. 
	Nguyễn Trần Ngọc Trâm
	THPT Trần Văn Giàu
	
	- Điểm anh văn không đảm bảo
- Không tham gia TDTT

- Không tham gia CLB Học thuật

	103. 
	Võ Thanh Tâm
	TT GDTX
	Bình Chánh
	- Không tham gia hoạt động tình nguyện
- Không giảng dạy môn ngoại ngữ và tin học

	104. 
	Lê Bảo
	THPT An Lạc
	Bình Tân
	- Không đảm bảo 2 hoạt động tình nguyện

	105. 
	Dương Thị Hồng Thanh
	TT GDTX
	
	- Không khai học tập và làm theo lời Bác
- Không luyện tập TDTT

- Không có GCN HPĐ


